
ĐƠN VỊ: THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM

Ngày Tháng Năm

1 1243357217 Nguyễn Thị Minh Thư 10 8 2005 6A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1930 24 phút 13 

giây2 1247430402 Nguyễn Thị Phương Anh 10 9 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1890 27 phút 16 

giây3 1249779948 Ngô Quốc Huy 13 9 2005 6A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1850 19 phút 22 

giây4 1248202253 Lê Phương Dung 1 2 2005 6A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1840 28 phút 59 

giây5 1252209226 Bùi Cao Minh 13 2 2005 6A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1840 22 phút 43 

giây6 1249929576 Vũ Anh Tuấn 18 5 2005 6A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1810 20 phút 4 

giây7 1248125053 Lê Đình Đức Đạo 14 12 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1780 22 phút 37 

giây8 1248723341 Nguyễn Lê Bảo Anh 24 3 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1750 29 phút 31 

giây9 1248176744 Nguyễn Thị Ánh Hồng 27 10 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1730 28 phút 11 

giây10 1247408792 Nguyễn Hoàng Thanh Mai 23 9 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1720 30 phút

11 1247781142 Lê Hoàng Long 21 5 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1710 22 phút 3 

giây12 1248717075 Lê Trần Anh Phúc 21 11 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1710 27 phút 49 

giây13 1247146330 Hoàng Xuân Vinh 14 10 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1710 24 phút 33 

giây14 1248600179 Nguyễn Thị Bảo Trang 24 11 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1700 29 phút 26 

giây15 1250114844 Đặng Hoàng Minh Đức 17 4 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1690 21 phút 51 

giây16 1250118495 Nguyễn Nam Khang 4 10 2005 6A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1690 25 phút 46 

giây17 1250270571 Nguyễn Vũ Diệu Linh 24 7 2005 6A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1690 26 phút 6 

giây18 1247275503 Nguyễn Thị Thạch Thảo 30 6 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1690 27 phút 19 

giây19 1249867144 Nguyễn Thị Thương 13 2 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1690 29 phút 29 

giây20 1249359125 Phạm Thanh Ngân 26 4 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1670 23 phút 9 

giây21 1248013462 Nguyễn Phạm Tuấn Anh 23 1 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1650 28 phút 35 

giây22 1248045662 Văn Thị Thu Hà 21 3 2005 6A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1620 27 phút 10 

giây23 1250635785 Lê Hoàng Ngân 19 5 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1610 30 phút

24 1244703276 Trịnh Huyền Trâm 8 1 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1610 22 phút 22 

giây25 1247790926 Lê Bùi Bảo Sơn 16 11 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1580 29 phút 28 

giây26 1247869770 Văn Công Toàn 21 7 2005 6A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1580 29 phút 3 

giây27 1247940984 Hoàng Phạm Trúc My 21 6 2005 6A7 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1560 24 phút 23 

giây28 1249041860 Trần Tuấn Kiệt 25 6 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1550 24 phút 34 

giây29 1249251109 Vũ Thị Thảo Nguyên 24 12 2005 6A4 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1550 29 phút 8 

giây30 1209687037 Nguyễn Anh Khôi 22 3 2004 7A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1730 29 phút 21 

giây31 1249284804 Ngô Nguyễn Minh Thành 28 11 2004 7A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1710 30 phút
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32 1249835523 Nguyễn Hoàng Anh 28 9 2004 7A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1680 29 phút 23 

giây33 1249351175 Nguyễn Thị Ngọc Minh 7 11 2004 7A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1640 28 phút 51 

giây34 1247570148 Tăng Nguyễn Tiến Đạt 20 3 2004 7A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1600 30 phút

35 1249383671 Bùi Thị Ngọc Nhi 9 8 2004 7A Bế Văn Đàn Gia Nghĩa 1600 26 phút 17 

giây36 1247885738 Huỳnh Anh Kiệt 31 10 2004 7A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1580 30 phút

37 1200781922 Lại Thị Bích Phượng 31 3 2004 7A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1540 29 phút 22 

giây38 1222970939 Nguyễn Thủy Tiên 3 1 2004 7A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1510 28 phút 39 

giây39 1249256441 Nguyễn Huy Phước 10 12 2004 7A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1450 30 phút

40 108366223 Nguyễn Thị Kiều Anh 4 3 2004 7A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1420 30 phút

41 1222900726 Lê Nhật Linh 4 4 2004 7A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1380 30 phút

42 1244621259 Nguyễn Bùi Thảo Như 1 3 2004 7A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1380 27 phút 42 

giây43 1248006383 Trần Thị Thanh Nhàn 28 7 2004 7A6 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1330 30 phút

44 1214224088 Trương Tuấn Kiệt 2 1 2004 7A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1320 29 phút 59 

giây45 1247473180 Bùi Thị Hồng Phúc 14 5 2004 7A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1320 29 phút 18 

giây46 1248469358 Phạm Trần Khánh Trân 3 7 2004 7A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1300 29 phút 22 

giây47 1247308626 Nguyễn Phan Thanh Hà 3 8 2004 7A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1240 29 phút 16 

giây48 1246967584 Trần Thị Thùy Tiên 25 6 2004 7A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1200 28 phút 49 

giây49 1251552639 Trần Nguyễn Phương Uyên 26 4 2004 7A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1190 28 phút 56 

giây50 1247812218 Trương Khánh Vy 20 10 2004 7A4 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1150 28 phút 27 

giây51 1247555440 Đoàn Thị Xuân Dung 9 4 2004 7A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1130 27 phút 54 

giây52 1242987944 Đặng Nguyễn Hoài Nguyên 22 2 2004 7A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1130 30 phút

53 1226668633 Lê Trung Kiên 2 6 2004 7A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1120 30 phút

54 1222716789 Phạm Minh Hằng 17 1 2003 8A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1680 29 phút 44 

giây55 1211365272 Trần Xuân Nghĩa 26 6 2003 8A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1640 28 phút 26 

giây56 1247990902 Nguyễn Thế Bảo Ngọc 23 1 2003 8A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1640 29 phút 25 

giây57 1247785730 Trần Mai Linh 25 8 2003 8A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1530 29 phút 58 

giây58 1247320490 Ngô Gia Cường 23 8 2003 8A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1480 29 phút 26 

giây59 1249918080 Phan Thanh Huyền 12 8 2003 8A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1460 30 phút

60 1250204475 Nguyễn Tài Nguyên 16 7 2003 8A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1450 28 phút 39 

giây61 1246974927 Đặng Lê Công Minh 24 12 2003 8A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1300 29 phút 40 

giây62 1247136306 Nguyễn Anh Tuấn 25 6 2003 8A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1270 29 phút 47 

giây63 1247657298 Cao Ngọc Long 18 8 2003 8A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1250 30 phút

64 1249857705 Nguyễn Thị Hiền 15 1 2003 8A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1240 30 phút

65 1251015083 Hoàng Kim Ngân 30 5 2003 8A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1230 29 phút 20 

giây
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66 1222222587 Trịnh Văn Đức 26 11 2003 8A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1210 29 phút 13 

giây67 1247924764 Phan Thị Trâm Anh 8 9 2003 8A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1200 30 phút

68 1250118484 Nguyễn Thị Khánh Linh 15 8 2003 8A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1200 29 phút 26 

giây69 1248951528 Lại Thùy Dung 17 3 2003 8A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1180 30 phút

70 1248404458 Phạm Hồng Phúc 16 1 2003 8A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1110 29 phút 11 

giây71 1222143553 Lê Đức Huy 10 12 2002 9A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1710 29 phút 25 

giây72 1252032805 Vũ Trịnh Nhật Hoàng 21 9 2002 9A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1690 29 phút 47 

giây73 1209207638 Đặng Lê Phương Mai 24 8 2002 9A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1590 27 phút 20 

giây74 1208000632 Phùng Thị Minh Trang 15 2 2002 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1520 28 phút 31 

giây75 1221750691 Lê Đặng Hà An 24 1 2002 9A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1500 30 phút

76 1223247072 Nguyễn Đức Vinh 4 1 2002 9A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1470 28 phút 43 

giây77 1227714619 Lê Minh Nhật 30 4 2002 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1460 30 phút

78 1247780916 Dương Nguyễn Tường Vy 31 10 2002 9A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1450 29 phút 17 

giây79 1247691319 Nguyễn Vương Thảo Vi 27 2 2002 9A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1400 29 phút 26 

giây80 1247279215 Trần Thị Hoài An 7 6 2002 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1390 30 phút

81 1247267344 Nguyễn Xuân Hiếu 25 3 2002 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1340 25 phút 56 

giây82 1247695144 Nguyễn Thị Thu Uyên 19 5 2002 9A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1340 28 phút 45 

giây83 1247106793 Nguyễn Trí Duy 3 4 2002 9A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1260 29 phút 59 

giây84 1249419202 Nguyễn Đăng Sĩ Tiến 22 2 2002 9A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1210 29 phút 19 

giây85 1243372916 Lê Anh Dũng 22 9 2002 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1200 27 phút 47 

giây86 1249927844 Vi Đức Hùng 31 3 2002 9A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1200 29 phút 26 

giây87 1250025734 Võ Thị Minh Thư 6 5 2002 9A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1180 29 phút 25 

giây88 1252129984 Nguyễn Thị Phương Thảo 2 12 2002 9A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1140 29 phút 7 

giây89 1249860719 Trương Thế Huy 12 3 2002 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1130 25 phút 58 

giây

KHỐI 6: Từ 9 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút hoặc 15 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút

KHỐI 7: Từ 10 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút hoặc 16 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút

Địa điểm thi: Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm. Yêu cầu học sinh phải thi qua vòng 25.

THỜI GIAN THI NGÀY 04/03/2017

KHỐI 8: Từ 6 giờ 30 phút đến 7 giờ 30 phút hoặc 12 giờ 30 phút đến 13 giờ 30 phút

KHỐI 9: Từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút hoặc 13 giờ 30 phút đến 14 giờ 30 phút
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